
[bookmark: _GoBack]CHUYÊN ĐỀ 6: THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH
PHẦN I.TÓM TẮT LÍ THUYẾT.
1. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc:
- Nếu phép tính chỉ có cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
- Nếu phép tính có cả cộng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước, rồi đến nhân chia, cuối cùng đến cộng trừ.
Lũy thừa  nhân và chia  cộng và trừ.
2. Đối với biểu thức có dấu ngoặc.
- Nếu biểu thức có các dấu ngoặc: ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn { }, ta thực hiện phép tính theo thứ tự: ( )  [ ]   { }
PHẦN II.CÁC DẠNG BÀI.
Dạng 1. Thực hiện phép tính
I.Phương pháp giải.
+ Đối với biểu thức không chứa dấu ngoặc , ta thực hiện phép tính theo thứ tự của chiều mũi tên như sau: Luỹ thừa → Nhân – Chia → Cộng – Trừ
Được hiểu là: “Thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau”.
+ Đối với biểu thức chứa dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính trong từng loại ngoặc theo thứ tự của chiều mũi tên như sau: ( ) →[ ]→{ }
Được hiểu là “ thực hiện từ trong ra ngoài”.
II.Bài toán.
Bài 1: Thực hiện phép tính:
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Lời giải 
	







	









	










	









	









	








	







	







	



Bài 2: Thực hiện phép tính.


				


				


					
Lời giải 
	









	












	





	








	









	







Bài 3: Thực hiện phép tính.


					


			


			


			


				


		
Lời giải
	







	











	








	








	










	










	







	








	







	







	







	











Bài 4: Thực hiện phép tính.


					


			


Lời giải:
	







	








	










	










	












	





Bài 5: Thực hiện phép tính.


						


					


					


Lời giải:
	








	








	








	











	







	








	








	


Bài 6: Tính giá trị các biểu thức sau bằng cách hợp lý nhất:


a) 				b) B = 


c) 			d) 

e) E =
Lời giải:
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Dạng 2. Tìm x
I.Phương pháp giải.
1. Nhắc lại các dạng toán “tìm x” cơ bản
1.1 Tìm số hạng chưa biết trong một tổng
Muốn tìm số hạng chưa biết trong một tổng, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.



 hoặc 

Ví dụ1: Tìm x biết: 

              (x là số hạng chưa biết, 5 là số hạng đã biết, 8 là tổng)





Ví dụ2: Tìm x biết: 

(27 là số hạng đã biết, x là số hạng chưa biết, 42 là tổng)




1.2 Tìm số bị trừ trong một hiệu

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ

Ví dụ: Tìm x biết: 

              (x là số bị trừ, 4 là số trừ, 7 là hiệu)




1.3 Tìm số trừ trong một hiệu

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

Ví dụ: Tìm x biết: 

(18 là số bị trừ, x là số trừ, 12 là hiệu)




1.4Tìm thừa số chưa biết trong một tích
Muốn tìm thừa số chưa biết trong một tích, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.



 (hoặc )

Ví dụ 1: Tìm x biết: 

(3 là thừa số đã biết, x là thừa số chưa biết, 24 là tích)





Ví dụ 2: Tìm x biết: 

(x là thừa số chưa biết, 12 là thừa số đã biết, 48 là tích)




1.5 Tìm số bị chia trong một thương

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

Ví dụ: Tìm x biết: 

(x là số bị chia, 7 là số chia, 23 là thương)




1.6 Tìm số chia trong một thương

Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương

Ví dụ: Tìm x biết: 

(270 là số bị chia, x là số chia, 90 là thương)




2. Phương pháp giải bài toán ‘tìm x” ở các dạng mở rộng
Trong các dạng tìm xmở rộng nào ta cũng phải tìm phần ưu tiên có chứa x (có thể là tìm một lần hoặc tìm nhiều lần) để đưa về dạng cơ bản. Do đó, trong các bài toán “tìm x”ở dạng mở rộng ta phải tìm ra phần ưu tiên trong một bài toán tìm x. Cụ thể như sau:
2.1 Dạng ghép
 Bước 1: Tìm phần ưu tiên.
 Phần ưu tiên gồm:


    + Phần trong ngoặc có chứa x(ví dụ:  thì là phần ưu tiên)


    + Phần tích có chứa x (ví dụ: thì  là phần ưu tiên)
Sau khi rút gọn vế phải, tìm phần ưu tiên và cứ tiếp tục như thế cho đến khi bài toán được đưa về dạng cơ bản.
 Bước 2: Giải bài toán cơ bản
    + Xem số x phải tìm là gì (thừa số, số hạng, số chia, số bị chia …) trong phép tính.
    + Áp dụng quy tắc tìm x (6 dạng cơ bản).
    + Giải bài toán .
Lưu ý:
    + Ta cần tìm phần ưu tiên nào trước ở vế trái hoặc vế phải của đẳng thức?
    + Phần ưu tiên đóng vai trò gì trong vế trái hoặc vế phải (số hạng, thừa số, …)?
    + x đóng vai trò gì trong phần ưu tiên (thừa số, số hạng, số bị chia, số chia,…)? 

Ví dụ 1: Tìm số tự nhiên x, biết:
Giải

 (Dạng ghép)

(Tìm phần ưu tiên có chứa x)

(Bài toán cơ bản dạng 3)





Ví dụ 2: Tìm số tự nhiên x, biết:
Giải

                         (Dạng ghép)

(Tìm phần ưu tiên có chứa x)

(Bài toán cơ bản dạng 1)




2.2 Dạng tích



“ Nếu a . b = 0 thì a = 0 hoặc b = 0”, sau khi áp dụng vào bài toán học sinh dễ dàng đưa bài toán về dạng cơ bản.( Ví dụ:  suy ra hoặc )

Ví dụ 1: Tìm số tự nhiên x, biết:
Giải

		(Dạng tích)


Suy ra hoặc (Áp dụng tính chất)

        Với:                  (Bài toán cơ bản dạng 2)





       Với:   		(Bài toán cơ bản dạng 2)

	


      Vậy:  x = 2 hoặc x = 7

Ví dụ 2: Tìm số tự nhiên x, biết:
Giải

                           (Dạng tích)


  Suy ra hoặc (Áp dụng tính chất)

Với:                                  (Dạng ghép)

                        (Tìm phần ưu tiên)

                               (Bài toán cơ bản dạng 4)





Với:   	(Bài toán cơ bản dạng 2)




      Vậy:  x = 2 hoặc x = 4
2.3 Dạng nhiều dấu ngoặc:

Nếu đề bài tìm x có nhiều dấu ngoặc thì ưu tiên tìm phần trong ngoặc theo thứ tự: , 

(Ví dụ: thì ta ưu tiên tìm theo thứ tự sau:



Ví dụ 1: Tìm số tự nhiên x, biết:
Giải

                 (Dạng nhiều dấu ngoặc)

	(Tìm phần trong ngoặc “ [ ]” trước)



          (Tìm phần trong ngoặc “( )”  có chứa x)

          	(Dạng ghép)

	(Tìm phần ưu tiên)

		(Bài toán cơ bản dạng 4)





Ví dụ 2: Tìm số tự nhiên x, biết:
Giải

		(Dạng nhiều dấu ngoặc)

		(Tìm phần trong ngoặc “ [ ]” trước)



		(Tìm phần trong ngoặc “( )”  có chứa x)

			(Dạng ghép)

			(Tìm phần ưu tiên)

		(Bài toán cơ bản dạng 4)




3. Phương pháp giải bài toán ‘tìm x” ở các dạng lũy thừa
Với dạng toán có lũy thừa, tính lũy thừa trước nếu các lũy thừa không chứa x. Tính ra số tự nhiên hoặc sử dụng các phép toán nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số, tùy vào bài toán cụ thể.

Ví dụ 1: Tìm số tự nhiên x, biết:
Giải

                     (Dạng có lũy thừa)

			(Thực hiện phép tính chia hai lũy thừa cùng cơ số)

			(Thực hiện phép tính lũy thừa không chứa x)

			(Tìm phần ưu tiên có chứa x)

			(Bài toán cơ bản dạng 4)





Ví dụ 2: Tìm số tự nhiên x, biết:
Giải

		(Dạng có lũy thừa)

		(Thực hiện phép tính lũy thừa không chứa x)



			(Tìm phần ưu tiên có chứa x)

			(Bài toán cơ bản dạng 2)




Với trường hợp x cần tìm có ở số mũ hay cơ số: Trong hai lũy thừa bằng nhau, nếu có cơ số bằng nhau thì số mũ bằng nhau; ngược lại nếu số mũ bằng nhau thì cơ số bằng nhau.

(Ví dụ: )

Ví dụ3: Tìm số tự nhiên x, biết:

	(Số mũ là x cần tìm, cơ số là 2 luôn không đổi)

	(Áp dụng nhận xét)


Muốn hai vế bằng nhau ta cần biến đổi số 16 dưới dạng lũy thừa với cơ số là 2 sau đó ta áp dụng nhận xét để giải bài toán.

Ví dụ 4: Tìm số tự nhiên x, biết:
Giải

	(Số mũ là x + 1 cần tìm, cơ số là 5 luôn không đổi)

	(Áp dụng nhận xét)

	(Bài toán cơ bản dạng 1)




Muốn hai vế bằng nhau ta cần biến đổi số 125 dưới dạng lũy thừa với cơ số là 5 sau đó ta áp dụng nhận xét để giải bài toán.

Ví dụ 5: Tìm số tự nhiên x, biết:
Giải

	(Số mũ là x – 1 cần tìm, cơ số là 4 luôn không đổi)

	(Áp dụng nhận xét)

	(Bài toán cơ bản dạng 2)




Muốn hai vế bằng nhau ta cần biến đổi số 1024 dưới dạng lũy thừa với cơ số là 4 sau đó ta áp dụng nhận xét để giải bài toán.

Ví dụ 6: Tìm số tự nhiên x, biết:
Giải
	

	(Vẫn sử dụng nhận xét, nhưng x cần tìm nằm ở cơ số. Việc phân tích bài toán cũng tương tự như ví dụ 3).



	(Áp dụng nhận xét)

		(Dạng ghép)

		(Tìm phần ưu tiên)

		(Bài toán cơ bản dạng 4)





Ví dụ 7: Tìm số tự nhiên x, biết:
Giải





	(Tìm phần ưu tiên)





(Vẫn sử dụng nhận xét, nhưng x cần tìm nằm ở cơ số. Việc phân tích bài toán cũng tương tự như ví dụ 3).

			(Áp dụng nhận xét)

			(Bài toán cơ bản dạng 2)





Ví dụ 8: Tìm số tự nhiên x, biết:
“Để tìm x ở số mũ, ta cần đưa về dạng so sánh bằng nhau của hai lũy thừa, trước tiên ta cần sử dụng quan hệ phép trừ để tìm số bị trừ3x, sau đó đưa về dạng quen thuộc ở ví dụ 3.”
Giải










II.Bài toán.
Bài 1: Tìm x, biết:


						


					


						


						


						
Lời giải
	









Vậy x = 2
	







Vậy x = 62

	













Vậy x = 19
	









Vậy x = 3

	











Vậy x = 8
	







Vậy x = 7


	









Vậy x = 11
	







Vậy x = 8

	











Vậy x = 18
	







Vậy x = 12


Bài 2: Tìm x, biết:


						


					


						


					
Lời giải
	









Vậy x = 3
	









Vậy x = 9

	











Vậy x = 8
	











Vậy x = 17

	









Vậy x = 68
	







Vậy x= 23

	









Vậy x = 250
	










Vậy x = 61


Bài 3: Tìm x, biết:


						


					


						


						
Lời giải:
	













Vậy x = 3
	







Vậy x = 5

	











Vậy x = 66
	















Vậy x = 5

	









Vậy x = 1
	









Vậy x = 5

	











Vậy x = 1
	







Vậy x= 40


Bài4: Tìm x, biết:


					


						


					


					
Lời giải
	













Vậy x = 15 
	











Vậy x = 4

	













Vậy x = 3
	











Vậy x = 1

	











Vậy x = 8
	











Vậy x = 3

	













Vậy x = 5
	











Vẫy = 0


Bài 5: Tìm x, biết


a) 				b) 


c) 						d) 

e) 
Lời giải:
	
a) 














Vậy x = 4 
	
b) 














Vậy x = 14

	
c) 










Vậy x = 3
	
d) 










Vậy x = 3

	
e) 












Vậy x = 2
	




Bài 6: Tìm x N, biết:


a) 						b) 


c) 						d)
Lời giải:
	
a) 










Vậy x = 5
	
b) 








Vậy x = 2

	
c) 








Vậy x = 0 hoặc x = 1
	
d) 










Vậy x = 4


Dạng 3: Các bài toán liên quan đến dãy số, tập hợp
PP: Tính tổng dãy số:
	Tổng = (Số đầu + Số cuối). Số số hạng : 2
Số các số hạng = (Số cuối – Số đầu): Khoảng cách giữa hai số liên tiếp + 1


VD: Tính tổng


Nhận xét:
- Số đầu là: 1
- Số cuối là: 49
- Khoảng cách giữa hai số hạng là: 3-1 = 2

Số số hạng: 

Tổng 
Bài 1:  Tính tổng


a) 				b) 
Lời giải:

a) Số các số hạng của A là: 



b) Số các số hạng của B là: 



Bài 2:Tính tổng của tất cả các số tựnhiên x, biết xlà số có hai chữ số và 
Lời giải:


Vì x là số có hai chữ số và 

Gọi tổng các số tự nhiên x là A ta có: 

Số các số hạng của A là: 


Vậy tổng của tât cả các số tự nhiên x là 4108

Bài 3: Tính tổng củacác sốtự nhiên a , biết a có ba chữ số và 
Lời giải:


Vì a có ba chữ số và 

Gọi tổng các số tự nhiên a là B ta có: 






Bài 4: Tính:



a) 	b) c) 
Lời giải:

a) 











Vậy 
b) 








 hay 

c) 










 Hay 
Bài 5: So sánh




a)  và 			b)  và 
Lời giải:

a) 










Vậy A = B

b) 












Vậy C = D
Dạng 4: Bài toán có lời văn
Bài 1 : Một sà lan chở hàng từ bến A đến bến B cách nhau 60km rồi lại trở về bến cũ với vận tốc riêng không đổi là 25km/h. Vận tốc dòng nước là 5km/h. Tính vận tốc trung bình của sà lan trong cả thời gian đi và về
Lời giải:

Vận tốc của sà lan khi xuôi dòng là: 

Vận tốc của sà lan khi ngược dòng là: 

Thời gian sà lan đi và về cả quãng sông AB là:  (giờ)

Vận tốc trung bình của sà lan trong cả hành trình đi và về là: 
Bài 2:Hai ô tô khởi hành từ hai địa điểm A, B ngược nhau. Xe đi từ A có vận tốc 40 km/h, xe đi từ B có vận tốc 50 km/h. Xe đi từ B khởi hành lúc 7h sớm hơn xe đi từ A là 1 giờ đến 9h thì 2 xe sẽ gặp nhau. Tìm độ dài quãng đường AB.
Lời giải:

Thời gian xe đi từ A đi đến lúc gặp nhau là: 
Vì xe đi từ B đi muộn hơn xe đi từ A là 1h nên thời gian xe đi từ B đi đến lúc gặp nhau là: 9 – 8 = 1(h)

Quãng đường AB là: 
Bài 3:Để chuẩn bị cho năm học mới, Nam đã đi hiệu sách để mua sách vở và một số đồ dùng học tập. Nam mua 40 quyển vở, 12 chiếc bút bi, 8 chiếc bút chì, Tổng số tiền Nam phải thanh toán là 350 000 đồng. Nam chỉ nhớ giá một quyển vở là 7000 đồng, giá một chiếc bút chì là 3 500 đồng. Hãy giúp Nam xem giá một chiếc bút bi giá bao nhiêu tiền
Lời giải:

Giá mỗi chiếc bút bi là: (đồng)
Vậy giá một chiếc bút bi là 3500 đồng
Bài4: Hiện nay tổng số tuổi của bố, mẹ và con là 66. Sau 10 năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con hơn tuổi của bố là 8 và tuổi mẹ bằng 3 lần tuổi con. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay.
Lời giải:

Tổng số tuổi của ba người sau 10 năm nữa là: 

Tuổi của bố lúc đó là: 

Tổng số tuổi của hai mẹ con lúc đó là: 

Tuổi của con lúc đó là: 

Vậy tuổi hiện nay của bố là: 

Tuổi của con hiện nay là: 

Tuổi của mẹ hiện nay là: 
Bài 5:Căn hộ nhà bác Hòa có diện tích là 270m2. Trong đó diện tích nhà vệ sinh là 14m2, diện tích còn lại được lát gỗ như sau: Cầu thang 40m2 được lát gỗ Lim giá 2 000 nghìn đồng/m2; Tầng 2+ tầng 3 lát gỗ công nghiệp giá 500 nghìn đồng/m2; Tầng 1 + tầng 4 lát gạch giá 150 nghìn đồng/m2. Bên bán vật liệu đã tính số tiền bác Hòa phải trả là 150 200 nghìn đồng Em hãy giúp bác Hòa tính xem bán vật liệu tính như vậy đã đúng chưa? (Các tầng có diện tích như nhau)
Lời giải:

Diện tích còn lại cần phải lát nền là:(m2)

Diện tích 4 tầng nhà là:  (m2)

Diện tích một tầng nhà là:  (m2)

Số tiền phải trả là: (đồng)
Bài 6: Lan và Hà cùng ra cửa hàng mua sách. Tổng số tiền ban đầu của hai bạn là 78000 đồng. Lan mua hết 32000 đồng, Hà mua hết 14000 đồng. Khi đó số tiền còn lại của hai bạn bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi bạn có bao nhiêu tiền
Lời giải:
Vì sau khi mua sách, số tiền còn lại của hai bạn bằng nhau và Lan thì mua nhiều hơn Hà, nên số tiền ban đầu của Lan nhiều hơn Hà đúng bằng hiệu số tiền hai bạn đã mua, tức là:

 (đồng)
Sử dụng công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu ta có số tiền ban đầu của Lan là:

 (đồng)

Số tiền ban đầu của Hà là: (đồng)
Vậy ban đầu Lan có số tiền là 48000 (đồng), Hà có số tiền là 30000(đồng)
Bài 7: Bạn An về nghỉ hè ở quê một số ngày , trong đó có 10  ngày mưa. Biết rằng có 11 buổi sáng không mưa, có 9 buổi chiều không mưa và không bao giờ trời mưa cả sáng lẫn chiều. Hỏi bạn An về nghỉ ở quê trong bao nhiêu ngày?
Lời giải:
Gọi x là số ngày bạn An về nghỉ hè ở quê

Số ngày trời mưa vào buổi sáng là: 

Số ngày trời mưa vào buổi chiều :

Suy ra số ngày mưa vào buổi chiều nhiều hơn buổi sáng là:  (ngày)
Số ngày trời mưa vào buổi sáng và buổi chiều có tổng là 10 

Số ngày trời mưa vào buổi sáng là:(ngày)
Số ngày trời không mưa vào buổi sáng là 11 ngày 

Vậy số ngày An về nghỉ hè là: (ngày)
                                                                                                   Trang 1
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